
BSYK BS YHDP BS YHCT BS RHM BSCK YSĐK YS YHCT
Xét 

nghiệm
Hình ảnh PH răng

Khúc xạ 

nhãn 

khoa

PHCN

I. Tuyến tỉnh

1.1

BVĐK vùng Tây Nguyên - 

184 Trần Quý Cáp, Tp. Buôn 

Ma Thuột
x x x x x x x x x x 1.500.000

1.2

BV Tâm thần - 134 Nguyễn 

Thị Định, Tp. Buôn Ma 

Thuột
Tâm thần x x 45 0

1.3

BV Y học cổ truyền - 07 

Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn 

Ma Thuột
x PHCN x x 80 0

II. Tuyến huyện

2.1

TTYT huyện Cư Kuin - 

Km13, QL27, thôn 10, xã Ea 

Ktur, huyện Cư Kuin
x

Nội, 

Ngoại, 

Sản

x x x x x x x 150
200.000 - 

500.000

2.2

TTYT huyện Krông Búk - 

Thôn 6, xã Cư Né, huyện 

Krông Búk
x x x x x x 125 0

2.3
TTYT huyện Cư M'gar - 78 

Cách mạng tháng 8, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cư M'gar

x x x x x x x x x 80 0

2.4

BVĐK thành phố Buôn Ma 

Thuột - 99 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Tân Lợi, Tp. 

Buôn Ma Thuột

x x x x x x x x x x 315 200.000

2.5

TTYT huyện Ea Kar - 40A 

Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar
x x x x x x x x 800 0

2.6

BVĐK thị xã Buôn Hồ - 32 

Nơ Trang Lơng, phường An 

Lạc
x x x x x x x x x x 80 0

2.7

TTYT huyện Buôn Đôn - 

Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, 

huyện Buôn Đôn
x x x

Nội, 

Ngoại, 

Sản, Nhi

x x x x x x 159 0

2.8

TTYT huyện Krông Năng - 

16 Lê Duẩn, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông Năng
x x x x x x x x 80 0

2.9

TTYT huyện M'Đrắk - 246 

Nguyễn Tất Thành, thị trấn 

M'Đrắk, huyện M'Đrắk
x x

Nội, 

Ngoại, 

Sản

x x x x x x x 135
200.000 - 

300.000

2.1

BV Trường Đại học Tây 

Nguyên - 567 Lê Duẩn, 

phường Ea Tam, Tp. Buôn 

Ma Thuột

x x x PHCN x x x x x x x 575 500.000

III. Bệnh viện tư nhân

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH - 96/2024/NĐ-CP
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3.1

BVĐK Thiện Hạnh - 17 

Nguyễn Chí Thanh, phường 

Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột
x x x x x x x x x 124 2.000.000

3.2
BV Nhi Đức Tâm - Tổ 1, khối 

7, đường 10/3, phường Tân 

Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột

Nhi x x x x 40 0

3.3

BV Đại học Y Dược Buôn Ma 

Thuột - 298 Hà Huy Tập, 

phường Tân An, Tp. Buôn 

Ma Thuột

x x x x x x 130 1.000.000

3.4

BVĐK Hòa Bình - 1079A 

Hùng Vương, phường Thiện 

An, Tx. Buôn Hồ
x x x x x x 55 1.440.000

3.5

BVĐK Cao Nguyên - 43 Ngô 

Gia Tự, phường Tân An, Tp. 

Buôn Ma Thuột
x x x x x 45 2.000.000

IV. Phòng khám tư nhân

4.1

PKĐK Tâm Phúc Ea H'leo - 

462 Giải Phóng, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea H'leo
x x x 25 0

4.2

PKĐK Tâm Phúc Buôn Hồ - 

432 Hùng Vương, phường 

An Bình, thị xã Buôn Hồ
x x x 30 0


